
10 0 10 0 0 15 0 0 SỐ

1 122411593 K13DLK1 7 0 8 0 0 7 0 0 6

2 132416401 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

3 132416405 K13DLK1 8 0 8 0 0 8 0 0 8

4 132416406 K13DLK1 7 0 8 0 0 8 0 0 7

5 132416407 K13DLK1 5 0 8 0 0 6 0 0 5

6 132416410 K13DLK1 7 0 8 0 0 8 0 0 6

7 132416411 K13DLK1 8 0 8 0 0 6 0 0 6

8 132416413 K13DLK1 5 0 8 0 0 7 0 0 6

9 132416415 K13DLK1 6 0 9 0 0 6 0 0 6

10 132416416 K13DLK1 6 0 8 0 0 6 0 0 6

11 132416417 K13DLK1 8 0 8 0 0 6 0 0 8

12 132416421 K13DLK1 7 0 8 0 0 8 0 0 7

13 132416427 K13DLK1 8 0 9 0 0 6 0 0 6

14 132416430 K13DLK1 6 0 8 0 0 8 0 0 7

15 132416434 K13DLK1 6 0 9 0 0 5 0 0 7

16 132416437 K13DLK1 7 0 9 0 0 8 0 0 8

17 132416439 K13DLK1 7 0 9 0 0 7 0 0 7

18 132416440 K13DLK1 5 0 8 0 0 7 0 0 V

19 132416442 K13DLK1 7 0 8 0 0 7 0 0 6

20 132416446 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

21 132416448 K13DLK1 8 0 9 0 0 7 0 0 7

22 132416452 K13DLK1 5 0 8 0 0 7 0 0 6

23 132416455 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

24 132416456 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

25 132416459 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

26 132416460 K13DLK1 8 0 9 0 0 7 0 0 6

27 132416462 K13DLK1 7 0 8 0 0 6 0 0 6

28 132416464 K13DLK1 8 0 9 0 0 6 0 0 7

29 132416466 K13DLK1 7 0 8 0 0 7 0 0 6

30 132416471 K13DLK1 8 0 8 0 0 6 0 0 6

31 132416473 K13DLK1 8 0 8 0 0 6 0 0 6
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V
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Nguyên

Nguyên

Lưu

Mai

Mẫn

Minh

Na

Năng

Huyền

Huyền

Kiều

Lan

Loan

Lương

Hà

Hạnh

Hảo

Hợp

Huệ

Huy

Chi

Cường

Dung

Dung

Duy

Duyên

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : CSN161 * SỐ TC : 2

TÊN

Ly

Anh

Bằng

Nguyên

Biển

Nguyễn Thị Thảo

Huỳnh Thị Như

Nguyễn Công

Hoàng Thị Nguyệt

Nguyễn Thị

Nguyễn Trần Huỳnh

Lưu Đào

Trần Thị Ngọc

Lê Thị Tố

Trương Thị Tuyết

Trương Thị Hồng

Trương Văn

Trương Thị Phong

Trần Thị Hồng

Đinh Thị

Trần Xuân

Trần Thị

Lưu Quốc

Phạm Thị

Nguyễn Quốc

Hồ Thị Phương

Nguyễn Thị Mỹ

Phan Trương

Phan Thị Minh

Nguyễn Thị Thuý

Nguyễn Thị Thu

Lê Thị

Nguyễn Việt

Diệp Thị Bảo

Hoàng Mai

Đào Kim

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com.vn để điều chỉnh.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h00 - 06/02/2009

STT MÃ
SINH VIÊN

HỌ VÀ
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : CSN161 * SỐ TC : 2

TÊN

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com.vn để điều chỉnh.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h00 - 06/02/2009

STT MÃ
SINH VIÊN

HỌ VÀ

32 132416475 K13DLK1 7 0 8 0 0 6 0 0 7

33 132416477 K13DLK1 7 0 9 0 0 7 0 0 6

34 132416479 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

35 132416481 K13DLK1 6 0 8 0 0 6 0 0 6

36 132416483 K13DLK1 7 0 8 0 0 8 0 0 6

37 132416485 K13DLK1 7 0 8 0 0 6 0 0 6

38 132416487 K13DLK1 7 0 8 0 0 8 0 0 8

39 132416490 K13DLK1 8 0 8 0 0 6 0 0 6

40 132416492 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

41 132416494 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

42 132416498 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

43 132416500 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

44 132416509 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

45 132416511 K13DLK1 8 0 9 0 0 8 0 0 8

46 132416517 K13DLK1 7 0 8 0 0 7 0 0 7

47 132416525 K13DLK1 8 0 9 0 0 6 0 0 6

48 132416526 K13DLK1 6 0 8 0 0 7 0 0 6

49 132416528 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

50 132416533 K13DLK1 7 0 8 0 0 6 0 0 6

51 132416536 K13DLK1 7 0 8 0 0 6 0 0 6

52 132416543 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 6

53 132416544 K13DLK1 0 0 0 0 0 0 0 0 V

54 132416547 K13DLK1 8 0 8 0 0 8 0 0 6

55 132416548 K13DLK1 8 0 8 0 0 7 0 0 7

56 132416549 K13DLK1 7 0 8 0 0 7 0 0 6

57 112410853 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 5

58 132416402 K13DLK2 8 0 9 0 0 6 0 0 6

59 132416408 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 6

60 132416409 K13DLK2 7 0 9 0 0 8 0 0 6

61 132416414 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

62 132416418 K13DLK2 8 0 8 0 0 8 0 0 7
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7

6

5

5

8

5

V

7

5

V

Châu

Dung

Giang

Hương

Như

Thuỷ

Tuấn

Anh

Bồng

Trang

Trang

Trường

Vân

Vui

Vương

Sương

Thành

Thư

Thương

Thuỷ

Toàn

Nhung

Oanh

Phương

Phúc

Phương

Phương

Nguyện

Nhân

Nhi

Như

Trần Thị Phương

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị

Phạm Phú

Phạm Thị Vân

Lê Thanh

Ngô Thị Kim

Trần Thị Kiều

Phan Đức

Bùi Thị

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Đức

Ngô Thị

Hoàng Chính

Đoàn Ngọc

Mai Thị

Đinh Thị Thu

Huỳnh Anh

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Hoàng

Đỗ Thị Thu

Trần Văn

Ngô Thị Thanh

Trần Thị

Nguyễn Thị Thu

Trương Như

Nguyễn Duy

Đào Thị Ý

Nguyễn Thị Hà

Lê Thị Tuyết
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : CSN161 * SỐ TC : 2

TÊN

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com.vn để điều chỉnh.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h00 - 06/02/2009

STT MÃ
SINH VIÊN

HỌ VÀ

63 132416419 K13DLK2 0 0 0 0 0 0 0 0 V

64 132416423 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

65 132416424 K13DLK2 8 0 8 0 0 7 0 0 6

66 132416425 K13DLK2 8 0 9 0 0 8 0 0 6

67 132416426 K13DLK2 7 0 9 0 0 7 0 0 6

68 132416428 K13DLK2 9 0 8 0 0 7 0 0 8

69 132416433 K13DLK2 9 0 9 0 0 6 0 0 7

70 132416435 K13DLK2 9 0 8 0 0 7 0 0 8

71 132416436 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 7

72 132416438 K13DLK2 9 0 9 0 0 7 0 0 7

73 132416441 K13DLK2 8 0 8 0 0 5 0 0 6

74 132416445 K13DLK2 8 0 8 0 0 5 0 0 5

75 132416447 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 6

76 132416453 K13DLK2 7 0 8 0 0 7 0 0 6

77 132416458 K13DLK2 8 0 9 0 0 8 0 0 6

78 132416461 K13DLK2 5 0 8 0 0 7 0 0 6

79 132416463 K13DLK2 8 0 8 0 0 8 0 0 7

80 132416465 K13DLK2 4 0 8 0 0 5 0 0 5

81 132416467 K13DLK2 5 0 8 0 0 7 0 0 6

82 132416468 K13DLK2 9 0 8 0 0 6 0 0 7

83 132416469 K13DLK2 7 0 9 0 0 7 0 0 7

84 132416470 K13DLK2 7 0 8 0 0 7 0 0 6

85 132416472 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

86 132416474 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

87 132416476 K13DLK2 7 0 8 0 0 5 0 0 6

88 132416478 K13DLK2 7 0 8 0 0 7 0 0 6

89 132416480 K13DLK2 9 0 8 0 0 6 0 0 7

90 132416482 K13DLK2 8 0 9 0 0 8 0 0 7

91 132416484 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 7

92 132416486 K13DLK2 9 0 8 0 0 7 0 0 7

93 132416488 K13DLK2 6 0 8 0 0 5 0 0 5
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Như

Nhung

Oanh

Phước

Ngọc

Nguyên

Nhi

Nguyên

Nhàn

Nhi

Nga

My

Nam

Nga

Ngân

Ngọc

Hường

Huyền

Khoa

Kiều

Lộc

Mai

Hằng

Hằng

Hạnh

Hoài

Huệ

Huệ

Giang

Hải

Hằng

Phạm Thị Tuyết

Ngô Thị Huyền

Phạm Minh

Lý Thị Kim

Bùi Dương Ý

Trần Sỹ

Nguyễn Thị Thanh

Lê Thị Uyển

Trần Thị

Trần Thị Kiều

Lê Ngọc

Huỳnh Thị Thanh

Đỗ Trúc

Ngô Thị

Nguyễn Thị Thu

Phạm Thị Lệ

Trần Đặng

Nguyễn Thanh

Trần

Huỳnh Thị

Trần Thị Kim

Võ Thị Ái

Trần Thị Mỹ

Nguyễn Thị

Nguyễn Linh

Phạm Thị

Nguyễn Thị

Trần Thị Minh

Phạm Quốc

Nguyễn Thị Thu

Trần Thị
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : CSN161 * SỐ TC : 2

TÊN

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com.vn để điều chỉnh.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h00 - 06/02/2009

STT MÃ
SINH VIÊN

HỌ VÀ

94 132416491 K13DLK2 7 0 8 0 0 7 0 0 6

95 132416493 K13DLK2 9 0 9 0 0 7 0 0 7

96 132416496 K13DLK2 6 0 8 0 0 5 0 0 6

97 132416497 K13DLK2 9 0 8 0 0 6 0 0 7

98 132416499 K13DLK2 6 0 8 0 0 7 0 0 7

99 132416501 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

100 132416502 K13DLK2 4 0 8 0 0 6 0 0 5

101 132416503 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 7

102 132416505 K13DLK2 9 0 8 0 0 6 0 0 7

103 132416506 K13DLK2 0 0 0 0 0 0 0 0 V

104 132416507 K13DLK2 9 0 8 0 0 8 0 0 8

105 132416514 K13DLK2 7 0 8 0 0 7 0 0 7

106 132416519 K13DLK2 8 0 8 0 0 6 0 0 6

107 132416523 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

108 132416527 K13DLK2 6 0 9 0 0 6 0 0 5

109 132416530 K13DLK2 0 0 0 0 0 0 0 0 V

110 132416532 K13DLK2 9 0 8 0 0 8 0 0 7

111 132416534 K13DLK2 9 0 8 0 0 7 0 0 7

112 132416540 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

113 132416542 K13DLK2 5 0 8 0 0 5 0 0 6

114 132416545 K13DLK2 7 0 8 0 0 6 0 0 6

115 132426631 K13DLK2 9 0 8 0 0 8 0 0 8
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Thảo

Thi

Thuý

Thuỷ

Tờ

Sa

Sơn

Thắm

Thành

Thanh

Thảo

Phương

Phương

Nguyễn Thị

Trương Tấn

Phan Thị Thanh

Phạm Thị Thuý

Lâm Quang Tuấn

Phan Minh

Huỳnh Thị Bảo

Phạm Thị Thu

Phạm Thị

Lê Thị Phương

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn

Nguyễn Viết Thuỳ

Đặng Hải

Phạm Thị

Nguyễn Văn

Nguyễn Đinh

Lê Bình Phương

Phạm Lê Thanh

Lê Thuỵ Phúc

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Lê Trường
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